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TÓM TẮT
Các thông số phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống của bộ làm mát dầu thủy lực bằng không khí (BLMD), ảnh hưởng trực tiếp đến vận tốc, chế độ chuyển động, nhiệt độ của dòng không khí làm mát trong các kênh dẫn, mức độ hỗn loạn của dòng chảy và độ dày lớp biên thủy lực chảy tầng bao quanh các ống tỏa nhiệt. Kết quả của các ảnh hưởng này sẽ làm thay đổi trị số của hệ số tỏa nhiệt trung bình của các ống nhiệt, cũng như công suất tỏa nhiệt của BLMD...... 
Từ khóa: Máy xúc thủy lực, bộ làm mát dầu, ống trao đổi nhiệt, hệ số tỏa nhiệt, công suất tỏa nhiệt.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Đề mục nhỏ 1 (nếu có)
Bộ làm mát dầu thủy lực bằng không khí (BLMD) là yếu tố thủy lực quan trọng, có vai trò tỏa nhiệt chính cho hệ thống truyền động thủy lực của các máy xúc thủy lực mỏ lộ thiên nói chung, được vận hành tại các nước nằm trong đới khí hậu cận nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa như Việt Nam, nó giúp cho việc duy trì trạng thái cân bằng nhiệt của hệ thống và nhiệt độ làm việc ổn định của dầu thủy lực trong khoảng nhiệt độ tối ưu do nhà sản xuất thiết bị và dầu thủy lực khuyến nghị (thường trong khoảng 55 đến 70 ℃) [1].

1.2. Đề mục nhỏ 2 (nếu có) 

Máy xúc thủy lực Komatsu đang hoạt động tại  mỏ khai thác than lộ thiên của Việt Nam (hình 1).
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Hình 1. Máy xúc thủy lực mỏ lộ thiên
Tuy nhiên, bên cạnh nhiều ưu điểm như đã được kể trên, loại bộ làm mát dầu này cũng có nhược điểm là năng suất tỏa nhiệt phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố tự nhiên của môi trường làm việc (nhiệt độ, độ bụi, tốc độ gió, độ ẩm tương đối của không khí…) và yếu tố tính toán thiết kế, cụ thể là các thông số thiết kế như: hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống...
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đề mục nhỏ 1
 Ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên của môi trường làm việc đến năng suất tỏa nhiệt của BLMD đã được chúng tôi nghiên cứu và công bố trong công trình trước đây [2], trong bài viết này, nhóm tác giả trình bày các kết quả mô phỏng, tính toán đã đạt được về ảnh hưởng của các thông số phân bố các ống trao đổi nhiệt đến đặc tính, công suất tỏa nhiệt của BLMD
Công thức (1) được ứng dụng để tính toán ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên môi trường làm việc đến năng suất tỏa nhiệt của BLMD [3].
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	(1)


Tuy nhiên, bên cạnh nhiều ưu điểm như đã được kể trên, loại bộ làm mát dầu này cũng có nhược điểm là năng suất tỏa nhiệt phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố tự nhiên của môi trường làm việc (nhiệt độ, độ bụi, tốc độ gió.Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí ... công thức (2) [4].
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Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thiết kế, cụ thể là các thông số thiết kế như: hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống... Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thiết kế, cụ thể là các thông số thiết kế như: hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ốngtương đối của không khí… và yếu tố tính toán thiết kế, cụ thể là các thông số thiết kế hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thiết kế, cụ thể là các thông số thiết kế như: hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ốngtương đối của không khí… và yếu tố tính toán thiết kế, cụ thể là các thông số thiết kế như: hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ốngnhư: hình dạng, kích thước và các bước Tương đối của không khí [5].

2.2. Đề mục nhỏ 2
Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thiết kế, cụ thể là các thông số thiết kế như: hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống [6].
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đề mục nhỏ 1
Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thiết kế, cụ thể (bảng 1).
Bảng 1. Yếu tố tính toán thiết kế
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống 
3.2. Đề mục nhỏ 2
Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thi.......
Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thi.........Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thi.......
Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thi.......
 Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thi.
Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thi.......
Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thi.........Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thi.......
Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thi.......
 Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thi (bảng 2).

Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thi.........
Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thi.......và yếu tố tính toán thi

Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thi.......và yếu tố tính toán thi
 Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán được liệt kê trong bảng 2.

Bảng 2. Kết quả tính toán các thông số thiết kế

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận

Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thi......
Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thi.....
Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thi......
Hình dạng, kích thước và các bước phân bố hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thi.....

4.2. Kiến nghị (nếu có) 

Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thi.....
Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thi....
 5. LỜI CẢM ƠN (nếu có)
Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Tương đối của không khí… và yếu tố tính toán thi Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó ống Hình dạng, kích thước vàyếu tố tính toán thi Hình dạng, kích thước và các bước phân bố của các ống trao đổi nhiệt trong bó.
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ABSTRACT: 
The distribution parameters of the heat exchanger tubes in the tube bundle of the air-cooled hydraulic oil cooler (BLMD), directly affect the velocity, flow regimes, temperature of the air flow cooling in the channels, the degree of turbulence of the flow, and the thickness of the laminar hydraulic boundary layer surrounding the heat exchanger tubes....
 Keywords: Hydraulic excavator, hydraulic oil cooler, heat exchanger tube, average heat dissipation coefficient, heat capacity
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